	Ngày soạn: 

Ngày dạy:
	


BÀI 38: DỮ LIỆU VÀ THU THẬP DỮ LIỆU
Thời gian thực hiện: (02 tiết)
I. Mục tiêu
1. Về kiến thức: 

- Nhận biết được các loại dữ liệu, chủ yếu là phân biệt được dữ liệu là số (dữ liệu định lượng) và dữ liệu không phải là số (dữ liệu định tính).

- Nhận biết được một số cách đơn giản để thu thập dữ liệu như lập phiếu hỏi, làm thí nghiệm, quan sát hay thu thập từ những nguồn có sẵn như sách báo, trang web,…

2. Về năng lực: 
* Năng lực chung: 

- Năng lực tự học: HS tự hoàn thành được các nhiệm vụ học tập tại lớp.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: HS phân công được nhiệm vụ trong nhóm, biết hỗ trợ nhau, trao đổi, thảo luận, thống nhất được ý kiến trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.

* Năng lực đặc thù: 

- Năng lực giao tiếp toán học: HS phát hiện được giá trị không hợp lí trong dữ liệu.

- Năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực giải quyết vấn đề toán học, năng lực mô hình hóa toán học: Thực hiện được thu thập dữ liệu trong một số tình huống đơn giản như: Ghi lại được kết quả của việc bầu lớp trưởng, tổ trưởng; thực hiện thí nghiệm đơn giản như gieo xúc xắc và ghi lại số chấm xuất hiện; quan sát và ghi lại xem trong lớp bạn nào đeo kính,…
3. Về phẩm chất: 
- Bồi dưỡng tinh thần trách nhiệm, chủ động hoàn thành nhiệm vụ học tập. Giáo dục ý thức chấp hành luật khi tham gia giao thông.

II. Thiết bị dạy học và học liệu 
1. Giáo viên: Đồng xu, phiếu hỏi, máy chiếu.

2. Học sinh: SGK, thước thẳng, bảng nhóm.

III. Tiến trình dạy học

Tiết 1

1. Hoạt động 1: Nêu vấn đề (3 phút)

a) Mục tiêu: Gợi động cơ, dẫn dắt đến khái niệm dữ liệu
b) Nội dung: HS quan sát bảng 9.1 trên máy chiếu, sử dụng SGK.

c) Sản phẩm: Từ bài toán HS vận dụng kiến thức để trả lời câu hỏi GV đưa ra.
d) Tổ chức thực hiện: 

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập: 

- Đọc bảng dự báo thời tiết trong SGK. 

- Từ bảng dự báo thời tiết trên có thể biết những thông tin nào?

* HS thực hiện nhiệm vụ:
- HS thực hiện quan sát và trả lời.
* Báo cáo, thảo luận: 

- HS cả lớp lắng nghe.

* Kết luận, nhận định: 

- GV giới thiệu vào bài: Chúng ta cùng tìm hiểu bài.
	


2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức (40 phút)

a) Mục tiêu:   

- Trích xuất thông tin theo một tiêu chí nào đó từ bảng dự báo thời tiết.

- Hình thành khái niệm dữ liệu.

- Xác định dữ liệu nào là số, dữ liệu nào không phải là số.

- Nhận diện được số liệu và phát hiện giá trị không hợp lí.

b) Nội dung: 

- HS làm mục Tìm tòi – Khám phá

- Lấy được ví dụ về dữ liệu.

- Làm Ví dụ 1, Luyện tập 1

c) Sản phẩm: 

- Khái niệm dữ liệu, ví dụ về dữ liệu. 

- Lời giải: Luyện tập 1.

d) Tổ chức thực hiện: 

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1: 
- GV giới thiệu nhiệt độ thấp nhất trong các ngày từ 11-4-2019 đến 20-4-2019.
- Yêu cầu HS hoạt động theo cặp thực hiện HĐ1:

a) Hãy liệt kê nhiệt độ cao nhất trong các ngày từ 11-4-2019 đến 20-4-2019.
b) Trong các ngày từ 11-4-2019 đến 20-4-2019, ngày nào được dự đoán không mưa?
* HS thực hiện nhiệm vụ 1:
- HS hoạt động theo cặp, viết kết quả ra giấy.
* Báo cáo, thảo luận 1: 
- Với mỗi câu hỏi, GV yêu cầu HS trả lời

- HS cả lớp quan sát, nhận xét.

* Kết luận, nhận định 1: 

- GV khẳng định lại.
	1. Dữ liệu thống kê

* Khái niệm:

- Các thông tin được gọi là dữ liệu.

- Trong các dữ liệu, có dữ liệu là số (số liệu), có dữ liệu không phải là số.



	* GV giao nhiệm vụ học tập 2: 

- Hoạt động cá nhân làm HĐ2.

* HS thực hiện nhiệm vụ 2:
- HS thực hiện.

* Báo cáo, thảo luận 2: 
- GV yêu cầu 1 HS trả lời.

* Kết luận, nhận định 2: 

- GV giới thiệu khái niệm dữ liệu.
	

	* GV giao nhiệm vụ học tập 3: 

- Thực hiện lấy ví dụ về dữ liệu.
* HS thực hiện nhiệm vụ 3:
- HS thực hiện yêu cầu trên theo cặp.
* Báo cáo, thảo luận 3: 

- GV yêu cầu 2 HS lên bảng làm trình bày.

- HS cả lớp tự lấy ví dụ vào vở và nhận xét.

* Kết luận, nhận định 3: 

- GV chính xác kết quả.
	* Ví dụ:

- Dữ liệu số: Chiều cao, cân nặng của các bạn trong lớp, số bạn đi học bằng xe đạp,…

- Dữ liệu không phải là số: Ngày tháng năm sinh, tên của các bạn trong lớp,…


	* GV giao nhiệm vụ học tập 4: 

- Đọc ví dụ 1.

* HS thực hiện nhiệm vụ 4: 

- HS thực hiện các yêu cầu trên theo cá nhân.

* Báo cáo, thảo luận 4: 
- GV yêu cầu 1 HS giải thích vì sao dữ liệu không hợp lí là vi khuẩn. 
* Kết luận, nhận định 4: 

- GV chính xác kết quả.
	

	* GV giao nhiệm vụ học tập 5: 

- Thực hiện làm luyện tập 1 theo nhóm.
* HS thực hiện nhiệm vụ 5: 

- HS thực hiện các yêu cầu trên theo nhóm (2 bàn là một nhóm) trên giấy A3 trong 3 phút.

* Báo cáo, thảo luận 5: 
- GV yêu cầu các nhóm dán kết quả lên bảng.

* Kết luận, nhận định 5: 

- GV chính xác kết quả.
	

	* GV giao nhiệm vụ học tập 6: 

- Đọc, nghiên cứu trả lời mục Tranh luận.
* HS thực hiện nhiệm vụ 6: 

- HS thực hiện các yêu cầu theo cá nhân.

* Báo cáo, thảo luận 6: 
- GV yêu cầu 1 HS trả lời.

* Kết luận, nhận định 6: 

- GV chính xác kết quả.
	


( Hướng dẫn tự học ở nhà (2 phút)

- Học thuộc khái niệm dữ liệu. Phân biệt dữ liệu số, không phải dữ liệu số.

- Biết tìm các giá trị không hợp lí trong dãy dữ liệu.

- Làm bài tập 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 SGK trang 72.

- Trả lời câu hỏi ở bảng 9.1 theo nhóm.

- Đọc nội dung phần 2. Thu thập dữ liệu thống kê SGK trang 70.

Tiết 2

1. Hoạt động 1: Hình thành kiến thức (tiếp) (30 phút)

a) Mục tiêu: HS làm quen với một số phương pháp thu thập dữ liệu đơn giản.

b) Nội dung: 

- HS làm mục Tìm tòi – Khám phá.

- Làm Ví dụ 2, Luyện tập 2, tranh luận.

c) Sản phẩm: Phiếu hỏi của HĐ 5, lời giải Luyện tập 2.

d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1: 

- Thực hiện HĐ 3.
* HS thực hiện nhiệm vụ 1: 

- HS thực hiện các yêu cầu trên theo cá nhân.

* Báo cáo, thảo luận 1: 
- GV yêu cầu 1 HS trả lời.

- Cả lớp quan sát và nhận xét.

* Kết luận, nhận định 1: 

- GV khẳng định kết quả đúng. Giới thiệu phương pháp thu thập dữ liệu bằng cách quan sát.
	2. Thu thập dữ liệu thống kê
- Có nhiều cách để thu thập dữ liệu như quan sát, làm thí nghiệm, lập phiếu hỏi, … hay thu thập từ các nguồn sẵn có như sách báo, trang web,…



	* GV giao nhiệm vụ học tập 2: 

- Thực hiện HĐ 4.
* HS thực hiện nhiệm vụ 2: 

- HS thực hiện yêu cầu theo nhóm bàn: 1 HS tung đồng xu, 1 HS ghi kết quả. Lần lượt thực hiện.

* Báo cáo, thảo luận 2: 
- GV yêu cầu đại diện 2 nhóm HS lên trình bày.

- Cả lớp quan sát và nhận xét.

* Kết luận, nhận định 2: 

- GV giới thiệu phương pháp thu thập dữ liệu bằng cách làm thí nghiệm.
	

	* GV giao nhiệm vụ học tập 3: 

- Thực hiện HĐ 5.
* HS thực hiện nhiệm vụ 3: 

- HS thực hiện yêu cầu theo cá nhân.

* Báo cáo, thảo luận 3: 
- GV yêu cầu đại diện các tổ lên thu phiếu và kiểm đếm.

* Kết luận, nhận định 3: 

- GV giới thiệu phương pháp thu thập dữ liệu bằng cách làm lập phiếu hỏi. 

- Ngoài ra còn thu thập dữ liệu bằng những nguồn sẵn có như sách báo, trang web,…
	

	* GV giao nhiệm vụ học tập 4: 

- Làm ví dụ 2.

* HS thực hiện nhiệm vụ 4: 

- HS đọc đề bài. Hoạt động nhóm nhỏ.

- Yêu cầu gấp SGK, quan sát đề bài được phát trên giấy và trên màn chiếu.

* Báo cáo, thảo luận 4: 
- GV yêu cầu đại diện 2 nhóm.

- Cả lớp quan sát, lắng nghe và nhận xét.

* Kết luận, nhận định 4: 

- Thu thập dữ liệu từ một đoạn văn bản.
	

	* GV giao nhiệm vụ học tập 5: 

- Làm luyện tập 2.

* HS thực hiện nhiệm vụ 5: 

- HS đọc đề bài. Hoạt động cá nhân.

* Báo cáo, thảo luận 5: 
- GV yêu cầu HS trả lời.

- Cả lớp quan sát, lắng nghe và nhận xét.

* Kết luận, nhận định 5: 

- GV khẳng định đây là cách thu thập dữ liệu từ bảng cho trước.
	

	* GV giao nhiệm vụ học tập 6: 

- Thực hiện mục tranh luận.

* HS thực hiện nhiệm vụ 6: 

- HS đọc đề bài. Hoạt động cá nhân.

* Báo cáo, thảo luận 6: 
- GV yêu cầu HS trả lời.

- Cả lớp quan sát, lắng nghe và nhận xét.

* Kết luận, nhận định 6: 

- GV khẳng định kết quả đúng.
	


2. Hoạt động 2: Luyện tập (10 phút)

a) Mục tiêu: 
b) Nội dung: Làm các bài tập 9.5, 9.6 SGK trang 72.

c) Sản phẩm: Lời giải các bài tập 9.5, 9.6 SGK trang 72.

d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1: 

- Thực hiện giải bài 9.5.

* HS thực hiện nhiệm vụ 1: 

- HS thực hiện các yêu cầu trên theo cá nhân.

* Báo cáo, thảo luận 1: 
- GV yêu cầu 1 HS lên bảng trình bày. 
- Cả lớp quan sát và nhận xét.

* Kết luận, nhận định 1: 

- GV khẳng định kết quả đúng và đánh giá mức độ hoàn thành của HS.

* GV giao nhiệm vụ học tập 2: 

- Thực hiện giải bài 9.6.

* HS thực hiện nhiệm vụ 2: 

- HS thực hiện các yêu cầu trên theo nhóm nhỏ.

* Báo cáo, thảo luận 2: 
- GV yêu cầu HS về nhà hoàn thiện. 
- Cả lớp quan sát và nhận xét.

* Kết luận, nhận định 2: 

- GV đưa ra một mẫu thiết kế cho HS tham khảo.
	3. Luyện tập

Bài tập 9.5 SGK trang 72

- Thu thập dữ liệu từ sách, báo, trên Web, quan sát, hỏi người lớn,…

Bài tập 9.6 SGK trang 72

Thầy, cô đi đến trường bằng phương tiện gì?

(Tích x vào ô mà thầy, cô chọn)
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3. Hoạt động 3: Vận dụng (5 phút)

a) Mục tiêu: Vận dụng các kiến thức về lũy thừa với số mũ tự nhiên để giải quyết bài toán dựa trên hoạt động mở đầu.

b) Nội dung: 

- HS trả lời câu hỏi trong phần mở đầu.

c) Sản phẩm: 

- Câu trả lời các thông tin rút ra được từ bảng 9.1.

- Kết quả thực hiện nhiệm vụ theo cá nhân.

d) Tổ chức thực hiện: 

- Yêu cầu HS hoạt động nhóm ở nhà.




























